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Công dụng  

  

     tr                  u t    s                      s      tu  -bô tă   áp 

 D u                      u     t    u        á   v     p       t    t    

 Đ  c ứng d    tr    á  p      t  n vận tải, tàu thuy n và  á  thi t bị      ới 
khác hoạt   ng trong t                    t    

 

 

 ặc tính  

  

 Đ   t    t   r    p    tá                  tu  t  ả     p         sạ         
s át            u   t             v    n pit-tông. 

 Sự ổ   ị      nhớt tuy t v i trong khi hoạt        ảm bảo hi u quả     tr   
tr     á     u ki n khắc nghi t nh t. 

 

 

 
  

Tiêu chuẩn kỹ thuật  

  

 Tiêu chu n:  SAE 15W-40 & 20W-50, API CF-4/SJ  
 

Bảo quản và an toàn  

  

 L u trữ     t  á    át      rá       á        ắn. Tránh xa các nguồn gây cháy. 

 Đậy nắp khi không s  d ng. Thải bỏ d u v       ì  ã qu  s  d    t         
qu   ịnh củ        ớc. 

 

 

Thông số kỹ thuật  

 

STT Tên chỉ tiêu  hương pháp thử 
 ết quả 

15W-40 20W-50 

1 Tỷ trọng ở 15
0
C, Kg/l ASTM D 4052 0.84-0.87 0.84-0.87 

2 Đ  nhớt   ng học ở 100
0
C, cSt ASTM D 445 14-16 19-21 

3 Chỉ s     nhớt (VI) ASTM D 2270 Min 100 Min 100 

4 Nhi t    chớp cháy c c hở, 
0
C ASTM D 92 Min 180 Min 180 

5 H           ớ  t    t    V/  (%) ASTM D 95 Max 0.05 Max 0.05 

6 N   t            , 
0
C ASTM D 97 Max -9 Max -9 

7 Trị s       tổ      KOH/  ASTM D 2896 Min 6.0 Min 6.0 

(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách) 

 
 


